ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2024-2025
PART I.LISTENING
Question 1: 1-G; 2-C; 3-E-; 4-F
Scripts
1. He is near the swimming pool.
2. The soup is very hot.
3. Alessa is reading a book.
4. The train arrives at 11:30.
Question 2: 1-B; 2-B; 3-A; 4-A
Scripts
7. Is your mom a singer?
8. What time is the next bus?
9. How much does a ticket cost?
10.  Where is the train station?
PART II.READING
Question 3: 1-A pen; 	2- a shark; 	3- tennis; 	4- sad
Question 4:  1-False; 	2-False; 	3-True; 	4-False
PART III.LANGUAGE
Question 5: 1-d;    2- b 
Question 6:  1-d;   2-c; 
Question 7:  1-d;   2-c;    3-d;    4-a
PART IV. WRITING
Question 8: 
     1. Have you got a pen in your schoolbag?
2. Do you ever do the washing up?
3. When do you listen to the news?
4. I will buy a burger for you tomorrow.

Question 9: Bài viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: Cấu trúc câu, từ vựng, chính tả, dấu chấm câu và chữ viết hoa, mức độ hoàn thành.
Mỗi tiêu chí được tối đa 0,25 điểm.
Bảng tiêu chí đánh giá chi tiêt bài viết Question 9
	Điểm
	0,25 điêm
	0,5 điểm
	0,75 điểm
	1 điểm

	Cấu trúc câu
	- Viết được những từ/cụm từ
có nghĩa diễn tả
ý liên quan đến các gợi ý của đề thi.
- Viết vài từ/cụm từ diễn tả ý liên quan đến các gợi
ý của đề thi dưới dạng cấu trúc giống như một câu.
	- Viết được vài
cấu  trúc  đơn giản,  có  chủ  từ và động từ; diễn tả  ý  liên  quan
đến  các   gợi   ý
của đề thi.
- Có    sử    dụng một số đại từ và các động từ đơn giản trong câu.
	-Viết    được    ít
nhất 4 câu đơn giản, đúng ngữ pháp, diễn tả ý liên  quan  đến các gợi ý của đề thi.
- Có    sử    dụng một số tính từ và trạng  từ  đơn giản trong câu.
	- Viết   được   ít
nhất 4 câu đúng ngữ pháp, đúng trật tự từ, diễn tả
ý liên quan đến các gợi ý của đề thi.
- Có    sử    dụng một số tính từ và trạng  từ  đơn giản trong câu.
- Viết   được   ít nhất 1 câu phức, sử  dụng  đúng một  vài  liên  từ
đơn giản.

	
Từ
vựng
	Viết	được
từ/cụm từ liên
quan đến 1 gợi ý
của đề thi
	Viết	được từ/cụm từ liên
quan đến 2 gợi ý của đề thi
	Viết	được
từ/cụm từ liên
quan đến 3 gợi ý của đề thi 
	Viết	được
từ/cụm từ liên
quan đến toàn bộ 4 gợi ý của đề thi

	
Chính tả
	Viết sai lỗi chính
tả trên 5 từ khác nhau.
	Viết	sai	lỗi
chính  tả  từ  3-5 từ khác nhau.
	Viết sai lỗi chính
tả  không  quá  2 từ khác nhau.
	Viết toàn bộ bài
không	sai	lỗi chính tả.

	


Dấu chấm câu và chữ viết hoa
	Viết  sai  trên  5
lỗi khác nhau về dấu chấm câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu than) và chữ viết hoa (đầu câu hoặc tên riêng).
	Viết sai 3- 5 lỗi
khác  nhau  về dấu chấm câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu than) và chữ viết hoa (đầu câu hoặc tên riêng).
	Viết   sai   không
quá 2 lỗi khác nhau  về  dấu chấm câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu  hỏi,  dấu than) và chữ viết hoa  (đầu  câu hoặc tên riêng).
	Viết toàn bộ bài
không sai lỗi về dấu chấm câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu   châm  than và chữ viết hoa
(đầu  câu  hoặc tên riêng).

	
Mức độ hoàn thành
	Viết được 1 câu
đơn giản liên quan đến 1 gợi ý của đề thi.
	Viết được 2 câu
đơn giản liên quan đến 2 gợi ý của đề thi.
	Viết được 3 câu
đơn giản liên quan đến 3 gợi ý của đề thi.
	Viết được ít nhất
4 câu đơn giản liên quan đến 4 gợi ý của đề thi.



PART V. SPEAKING SCRIPTS FOR TEACHERS
	To do
	To Say
	Back-up

	1. Getting to know each other
(0,5pts)
	Hello, my name’s … How are you?
Now answer my questions:
1. What’s your name?
2. How old are you?
Let’s talk about hobbies, ok?
3. Do you like watching TV?
4. What’s your favorite channel?
5. What’s the show that you watch most on that channel? Why?
OK, that’s enough, thank you.
	




Do you have a TV in your room?


	2. Responding to physical prompts
(1,0 pts)
	Now, let’s move to part 2. This is a box. There are many things in it. Now open the box. Look into it and answer my questions.
1. How many things are there in the box? What are they?
2. Look at the rabbit. What color is it? 
3. Look at the pig and the sheep. Which one is bigger?
4. Take out the chicken and the duck. Put the duck behind the chicken.  
5. A chicken gives meat. What other animals also gives meat?
Thank you. Please put them back in the box
	



Is there a duck in the box?
Look at the pig. What color is it?




Does a pig give meat?
Does a lion give meat?

	3. Describing a picture
(0,5 pts)
	Now this is the last part of the test. Look at the picture.
Let’s talk about it. 
1. Where are the children?
2. What time is it?
3. What’s wrong with the children?
4. (Point at the doctor) Who is he?
And this is the last question:
5. Are you afraid of going to the doctor? Why?
It’s the end of the test
Thank you.
	


Are they at the dentist’s?


Point with the boy on the left and ask: What’s wrong with her?
Do you think going to the hospital is scary? Why? / Why not?







